
UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 

PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH 

Số:          /TB-LĐTBXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đan Phượng, ngày 23  tháng 01 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng 
(Tính đến ngày 23/01/2025) 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ); Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

(TTHC); Quyết định số 4610/QĐ-UBND ngày 22/11/2022 của UBND thành 

phố Hà Nội về phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 

6680/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt 

phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 4610/QĐ-

UBND ngày 22/11/2022 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 6395/QĐ-

UBND ngày 23/11/2018, Quyết định số 3801/QĐ-UBND ngày 04/8/2021, 

Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08/4/2022, Quyết định số 2148/QĐ-

UBND ngày 24/6/2022, Quyết định số 5341/QĐ-UBND ngày 20/10/2022, 

Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 27/02/2023, Quyết định số 1977/QĐ-

UBND ngày 04/4/2023, Quyết định số 944/QĐ-UBND ngày 19/02/2024, Quyết 

định số 1039/QĐ-UBND ngày 26/02/2024, Quyết định số 1644/QĐ-UBND 

ngày 27/3/2024, Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 10/01/2025; Các Quyết 

định của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về việc ủy quyền thẩm quyền 

giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động TB&XH, Phòng Lao động 

Thương binh và Xã hội huyện Đan Phượng thông báo kết quả rà soát, tổng hợp 

các TTHC đang thực hiện tại UBND huyện như sau: 

- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền UBND huyện về lĩnh vực Lao động 

Thương binh và Xã hội theo các Quyết định công bố danh mục TTHC của 

UBND thành phố Hà Nội là: 58 thủ tục. 

- Tổng số TTHC không thực hiện tại Phòng Lao động Thương binh và Xã 

hội là: 0 thủ tục. 

- Tổng số TTHC thực hiện tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội là: 

58 thủ tục, trong đó:  



+ Lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động: 02 thủ tục. 

+ Lĩnh vực Người có công: 27 thủ tục. 

+ Lĩnh vực Bảo trợ xã hội: 17 thủ tục. 

+ Lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội: 03 thủ tục. 

+ Lĩnh vực lao động nước ngoài: 03 thủ tục. 

+ Lĩnh vực việc làm: 03 thủ tục. 

+ Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em: 02 thủ tục. 

+ Lĩnh vực an toàn lao động: 01 thủ tục. 

 (Có biểu chi tiết đính kèm) 

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện thông báo để các cá nhân, 

tổ chức, cơ quan, đơn vị được biết, tìm hiểu và thực hiện đúng quy trình giải 

quyết các thủ tục hành chính./. 
 

Nơi nhận:    
- UBND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Văn hoá - Thông tin huyện; (đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử huyện); 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- C/PCVP HĐND vả UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: LĐTBXH. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

Nguyễn Hữu Minh 

 

 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN TTHC CỦA UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

(Kèm theo Thông báo số       /TB-LĐTBXH ngày 23/01/2025  của Phòng Lao động TB&XH huyện)

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP

TỔNG CỘNG 58 35 23 0 49 9 32 19

A LĨNH  VỰC  LAO  ĐỘNG,  TIỀN
LƯƠNG VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG 0 2 1 1 0 2 0 0 0

1 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về
quyền.

Quyết định số 6395/QĐ-UBND
ngày 23/11/2018 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định 6395/QĐ-UBND ngày
23/11/2018 của UBND TP Hà Nội x x x

2 Đăng ký nội quy lao động của doanh
nghiệp

Quyết định số 1644/QĐ-UBND
ngày 27/3/2024 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 1609/QĐ-UBND
ngày 25/3/2024 của UBND thành

phố Hà Nội
x x x

B LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ
NGHIỆP 0 0 0 0 0 0 0 0

C LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG 27 14 13 0 27 0 23 16
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1 Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công”
Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

2 Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công”
Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội )
x x x x x

3
Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với
người hy sinh hoặc mất tích trong chiến
tranh

Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

4

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi
dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội quản
lý

Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

5 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

6
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường
hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự
nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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7

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng
lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện
không công tác trong quân đội, công an

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

8 Công nhận đối với người bị thương trong
chiến tranh không thuộc quân đội, công an

Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 6011/QĐ-UBND
ngày 23/11/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

9

Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp,
dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị
phục hồi chức năng đối với trường hợp
đang sống tại gia đình hoặc đang được
nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi
dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

10
Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi
dưỡng, điều dưỡng người có công do
Thành phố quản lý

Quyết định số 1233/QĐ-UBND
ngày 27/02/2023 của UBND

Thành phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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11
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi
người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học

Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

12
Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ
của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm
chất độc hóa học

Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

13

Công nhận và giải quyết chế độ người
hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ
tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt
tù, đày

Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

14
Giải quyết chế độ người hoạt động kháng
chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc
và làm nghĩa vụ quốc tế

Quyết định số 5341/QĐ-UBND
ngày 20/10/2023 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 6011/QĐ-UBND
ngày 23/11/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

15 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ
cách mạng

Quyết định số 5341/QĐ-UBND
ngày 20/10/2023 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 6011/QĐ-UBND
ngày 23/11/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



16
Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến
trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

17 Hưởng trợ cấp khi người có công đang
hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

18 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ
liệt sĩ

Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

19

Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại
nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện
vọng của đại diện thân nhân hoặc người
hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng
ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại
nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của
đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ
cấp thờ cúng liệt sĩ

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

21

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người
có   thành   tích   tham   gia   kháng   chiến   đã
được   tặng   Bằng   khen   của   Thủ   tướng
Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội
đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ
trưởng,   Thủ   trưởng   cơ   quan   ngang   bộ,
Thủ   trưởng   cơ   quan   thuộc   Chính   phủ,
Bằng   khen   của   Chủ   tịch   UBND   tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương

Quyết định số 5341/QĐ-UBND
ngày 20/10/2023 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 6011/QĐ-UBND
ngày 23/11/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

22
Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với
người được cử làm chuyên gia sang giúp
Lào, Căm - pu - chia.

Quyết định số 1200/QĐ-UBND
ngày 08/04/2022 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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23 Thủ tục giải quyết mai táng phí đối với
cựu chiến binh

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

24 Thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí đối
với TNXP thời kỳ chống Pháp

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

25

Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối
với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể
từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn
thương cơ thể từ 81% trở lên

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

26 Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp
ưu đãi thay đổi nơi thường trú

Quyết định số 2184/QĐ-UBND
ngày 24/6/2022 của UBND thành

phố Hà Nội

Quyết định số 3214/QĐ-UBND
ngày 14/06/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với
thân nhân người hoạt động kháng chiến
được tặng huân chương, huy chương chết
trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa
được hưởng chế độ ưu đãi

Quyết định số 5341/QĐ-UBND
ngày 20/10/2023 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 5341/QĐ-UBND
ngày 20/10/2023 của UBND thành

phố Hà Nội
x x x x x

D LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI 17 11 6 0 15 2 9 3

1

Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội
ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải
quyết của Phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội.

Quyết định số 6395/QĐ-UBND
ngày 23/11/2018 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4396/QĐ-UBND
ngày 19/8/2019 của UBND TP Hà

Nội
x x x

2
Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công
lập thuộc thẩm quyền thành lập của phòng
Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định số 6395/QĐ-UBND
ngày 23/11/2018 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4396/QĐ-UBND
ngày 19/8/2019 của UBND TP Hà

Nội
x x x

3

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành
niên không có nơi cư trú ổn định bị áp
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,
thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Quyết định số 6395/QĐ-UBND
ngày 23/11/2018 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định 6395/QĐ-UBND ngày
23/11/2018 của UBND TP Hà Nội x x x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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4
Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ
giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

5
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp
huyện

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x x

6 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã
hội cấp tỉnh, huyện

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 6011/QĐ-UBND
ngày 23/11/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

7
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp
xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm
sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

Quyết định số 1977/QĐ-UBND
ngày 04/04/2023 của UBND

thành phố Hà Nội

3124/QĐ-UBND ngày 14/6/2023
của UBND thành phố Hà Nội x x x x

8

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng,  hỗ trợ
kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng
khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong
cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành
phố thuộc tỉnh

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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9

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ
trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng
tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

10 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo
trợ xã hội

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

11
Trợ giúp xã hội khẩn cấp đối với người bị
thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có
người thân thích chăm sóc

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

12 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần
bảo vệ khẩn cấp

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

13 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí
mai táng

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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14

Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại
giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với
cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc
thẩm quyền thành lập của phòng Lao động-
TBXH

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

15

Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ
giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép
của phòng Lao động - Thương binh và Xã
hội.

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

16

Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động
đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép
hoạt động do phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội cấp

Quyết định số 3801/QĐ-UBND
ngày 04/08/2021 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4943/QĐ-UBND
ngày 22/11/2021 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

17
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh
doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động
trở lên là người khuyết tật

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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E LĨNH VỰC BẢO VỆ, CHĂM SÓC
TRẺ EM 2 2 0 0 0 2 0 0

1
Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp
hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi
trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Quyết định số 6395/QĐ-UBND
ngày 23/11/2018 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 6395/QĐ-UBND
ngày 23/11/2018 của UBND thành

phố Hà Nội
x x x

2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ
em

Quyết định số 6395/QĐ-UBND
ngày 23/11/2018 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 6395/QĐ-UBND
ngày 23/11/2018 của UBND thành

phố Hà Nội
x x x

F LĨNH  VỰC  PHÒNG,  CHỐNG  TỆ
NẠN XÃ HỘI 3 0 3 0 3 0 0 0

1
Công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện
cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự
nguyện tại gia đình, cộng đồng

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

2
Công bố lại tổ chức cá nhân cung cấp dịch
vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia
đình, cộng đồng

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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3

Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự
nguyện, cai nghiện ma túy công lập đủ
diều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma
túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

G LĨNH VỰC LAO ĐỘNG NGOÀI
NƯỚC 3 3 0 0 2 1 0 0

1

Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp
đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao
trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp
đồng dưới 90 ngày)

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

2 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập
dưới 90 ngày

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

3 Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao
kết

Quyết định số 944/QĐ-UBND
ngày 19/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 4844/QĐ-UBND
ngày 28/9/2023 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

H LĨNH VỰC VIỆC LÀM 3 3 0 0 0 3 0 0

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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1 Xác nhận người lao động nước ngoài
không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Quyết định số 155/QĐ-UBND
ngày 10/01/2025 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 175/QĐ-UBND
ngày 10/01/2025 của UBND thành

phố Hà Nội
x x x

2 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quyết định số 155/QĐ-UBND
ngày 10/01/2025 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 175/QĐ-UBND
ngày 10/01/2025 của UBND thành

phố Hà Nội
x x x

3 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao
động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Quyết định số 155/QĐ-UBND
ngày 10/01/2025 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 175/QĐ-UBND
ngày 10/01/2025 của UBND thành

phố Hà Nội
x x x

I
LĨNH VỰC AN TOÀN LAO ĐỘNG 1 1 0 0 0 1 0 0

1

Khai báo với Sở Lao động Thương binh
và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng
các loại máy, thiết bị vật tư có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động

Quyết định số 1039/QĐ-UBND
ngày 26/02/2024 của UBND

thành phố Hà Nội

Quyết định số 1072/QĐ-UBND
ngày 27/2/2024 của UBND Thành

phố Hà Nội
x x x

TT Đơn vị/Lĩnh vực/
tên thủ tục hành chính

Quyết định công bố của UBND
thành phố Hà Nội (của Bộ)

Quyết định phê duyệt quy trình
nội bộ giải quyết TTHC của

Thành phố

Tổng số TTHC thuộc
thẩm quyền giải quyết Mức độ Liên thông

Tổng số

Thẩm
quyền
UBND
huyện

Thẩm
quyền
phòng
chuyên
môn

Khôn
g tiếp
nhận
được
trực
tuyến

Trực
tuyến
một
phần

Trực
tuyến
toàn
trình

Xã Sở/
TP
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TTHC được uỷ
quyền

Mức thu phí, lệ
phí

TTHC
không
thực

hiện tại
huyện
Đan

Phượng

Ghi chúLiên
Thông
cùng
cấp

Thành
phố, sở
ngành
uỷ

quyền

UBND
huyện
uỷ

quyền

không
thu phí

Mức phí,
lệ phí
(VNĐ)

0 19 3 56 2 0

0 1 0 2 0 0

x

x x

0 0 0 0 0

0 10 0 27 0

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH HUYỆN ĐAN PHƯỢNG
THEO CÁC QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ CỦA CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI, QUYẾT ĐỊNH ỦY QUYỀN TTHC CỦA UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG

(Kèm theo Thông báo số       /TB-LĐTBXH ngày 23/01/2025  của Phòng Lao động TB&XH huyện)

Liên thông
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x
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x x
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